
Số QĐ, 

ngày, tháng
TMĐT

Trong đó: 

(Ngân sách 

địa phương)

Tổng số (tất 

cả các nguồn 
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C

Tổng cộng 467,521           465,561          -               -               370,621       -               288,220       82,401         

I  Hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới 295,823           293,863          -               -               235,543       -               192,557       42,987         

(1)

 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 

2011-2015 sang giai đoạn 2016-

2020 

(2)
 Dự án khởi công mới trong giai 

đoạn 2016-2020 
295,823          293,863         -              -              235,543      -              192,557      42,987        

 Xã Hòa Hội 61,451            61,451           -              -              49,161        -              40,137        9,024          

 Giao thông 26,701             26,701            -               -               21,361         -               12,817         8,544           

        1 
 Nâng cấp Đường tổ 2 ấp Lưu 

Văng Vẳng xã Hòa Hội 
 Hòa Hội  1000 m Nhựa 2,400               2,400              1,920           1,152           768              

        2 
 Nâng cấp Đường vào căn cứ

 SivoTha 
 Hòa Hội  300 m  Nhựa 720                  720                 576              346              230              

        3 
 Nâng cấp Đường nhà út Soái vô 

chốt Bố Lớn xã Hòa Hội 
 Hòa Hội  5100 m Nhựa 10,986             10,986            8,789           5,273           3,516           

        4 

 Nâng cấp Đường Hương lộ 23 

xuống xã cũ ấp Hòa Bình xã Hòa 

Hội 

 Hòa Hội  1248 m Nhựa 2,995               2,995              2,396           1,438           958              

        5 
 Nâng cấp Đường Hóc cùng Xóm 

Bố, tổ 6  ấp Bưng Rò xã Hòa Hội 
 Hòa Hội  3000 m Nhựa 7,200               7,200              5,760           3,456           2,304           

        6 
 Nâng cấp Đường tổ 5, tổ 6 ấp Hòa 

Bình xã Hòa Hội 
 Hòa Hội  1000 m Nhựa 2,400               2,400              1,920           1,152           768              

 Văn hóa 6,750               6,750              -               -               5,400           -               4,920           480              

        7 

 Xây dựng Trung tâm Văn hóa thể 

thao và Học tập Cộng đồng xã Hòa 

Hội 

 Hòa Hội 4,100               4,100              3,280           3,280           

        8 

 San lắp mặt bằng Trung tâm Văn 

hóa thể thao và Học tập Cộng đồng 

xã Hòa Hội 

 Hòa Hội 650                  650                 520              520              

        9  Xây dựng nhà văn hóa ấp Bố Lớn  Hòa Hội 500                  500                 400              280              120              

      10 
 Xây dựng nhà văn hóa ấp Hòa 

Bình 
 Hòa Hội 500                  500                 400              280              120              

      11 
 Xây dựng nhà văn hóa ấp Bưng 

Rò 
 Hòa Hội 500                  500                 400              280              120              

      12 
  Xây dựng nhà văn hóa ấp Lưu 

Văng Vẳng 
 Hòa Hội 500                  500                 400              280              120              

 Trường học 28,000             28,000            -               -               22,400         -               22,400         -               

      13  Trường THCS Hòa Hội  Hòa Hội 8,000               8,000              6,400           6,400           

      14  Trường Tiểu học Hòa Hội  Hòa Hội 7,000               7,000              5,600           5,600           

      15  Trường Tiểu học Bố lớn  Hòa Hội 7,500               7,500              6,000           6,000           

      16  Trường Mẫu giáo Hòa Hội  Hòa Hội 5,500               5,500              4,400           4,400           

 Xã Ninh Điền 117,409          117,409         -              -              93,927        -              71,459        22,469        

 Giao thông 67,830             67,830            -               -               54,264         -               32,558         21,706         -                     

        1 

 Đường nội đồng 01 Ấp Bến Cừ  

(Đường nhà 2 Long ra sông Vàm 

Cỏ Đông) 

 Xã Ninh Điền  2.000 m  2018-2019 1,000               1,000              800              480              320              

        2 
 Đường nội đồng 14 Ấp Bến Cừ  

(Đường đi Voi Tre) 
 Xã Ninh Điền  900 m  2018-2019 500                  500                 400              240              160              

Thời gian 

KCHT

Quyết định đầu tư

Lũy kế số vốn đã bố trí từ 

khởi công đến hết năm 

2015 
(*)

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 của địa 

phương

Phụ lục số 1:

Ghi

 chú

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - DỰ ÁN CHƯA TRIỂN KHAI

(Kèm theo Quyết định số        /2017/QĐ-UBND ngày      /9/2017 của UBND huyện Châu Thành)

ĐVT: Triệu đồng

STT Tên công trình Địa diểm
Năng lực

 thiết kế
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        3  Đường nội đồng 05 Ấp Bến Cừ   Xã Ninh Điền  1.368 m  2018-2019 800                  800                 640              384              256              

        4 
 Đường nội đồng 13 Ấp Bến Cừ 

(Chùa Sát Rát đi Thành Long) 
 Xã Ninh Điền  4.000 m  2018-2019 2,000               2,000              1,600           960              640              

        5 
 Đường ngã 3 Xóm mía Ấp Bến Cừ 

đi Làng Thanh niên lập nghiệp 
 Xã Ninh Điền  9.000 m  2018-2019 8,000               8,000              6,400           3,840           2,560           

        6 
 Đường Trường Tiểu học Bến Cừ - 

đi Lò Than 
 Xã Ninh Điền  2.000 m  2018-2019 1,800               1,800              1,440           864              576              

        7 
 Đường lô 1 đồng bào dân tộc đến 

nhà Giao Sim Ấp Bến Cừ  
 Xã Ninh Điền  600 m  2018-2019 500                  500                 400              240              160              

        8 
 Đường lô 2 đồng bào dân tộc  Ấp 

Bến Cừ  
 Xã Ninh Điền  1.000 m  2018-2019 800                  800                 640              384              256              

        9  Đường khu đầu cầu ấp Bến Cừ  Xã Ninh Điền  4.323 m  2018-2019 3,800               3,800              3,040           1,824           1,216           

      10  Đường Bàu Linh   Xã Ninh Điền  1.000 m  2018-2019 900                  900                 720              432              288              

      11  Đường Bàu Bò  Xã Ninh Điền  1.700 m  2018-2019 1,000               1,000              800              480              320              

      12 
 Đường lô 5 Trại cưa Trần Văn 

Tiến 
 Xã Ninh Điền  500 m  2018-2019 350                  350                 280              168              112              

      13 
 Đường lô 1 (nhà ông 9 Tài ra nhà 

bà Huỳnh Thị Nề) 
 Xã Ninh Điền  1.200 m  2018-2019 700                  700                 560              336              224              

      14 
 Đường lô 2 (cập nhà Ông Đoàn 

Xuân Hùng ra ruộng) 
 Xã Ninh Điền  1.000 m  2018-2019 600                  600                 480              288              192              

      15 
 Đường lô 4 đi tiểu khu 72 (Cập 

nhà Bà Huỳnh Thị Thế) 
 Xã Ninh Điền  5.000 m  2018-2019 3,000               3,000              2,400           1,440           960              

      16 
 Đường nội đồng Bàu Bò đi Bàu 

Sen 
 Xã Ninh Điền  1.500 m  2018-2019 900                  900                 720              432              288              

      17  Đường 796 đi ngã 3 Lò Than   Xã Ninh Điền  2.000 m  2018-2019 1,800               1,800              1,440           864              576              

      18  Đường lô 3 đi nhà Út Khuê   Xã Ninh Điền  1.000 m  2018-2019 600                  600                 480              288              192              

      19 
 Đường Lò Gạch Viết Chánh đi 

Bàu Nổ 
 Xã Ninh Điền  2.000 m  2018-2019 1,000               1,000              800              480              320              

      20  Đường Bố Thợ Cưa ấp Gò Nổi  Xã Ninh Điền  2.000 m  2018-2019 1,000               1,000              800              480              320              

      21 
 Đường Nội Đồng 03 Ấp Gò Nổi  

(Đường đi trên bờ kênh Bàu Dài) 
 Xã Ninh Điền  1.500 m  2018-2019 900                  900                 720              432              288              

      22 
 Đường Nội Đồng 06 Ấp Gò Nổi 

(Đường nhà 7 Tôn) 
 Xã Ninh Điền  2.000 m  2018-2019 1,000               1,000              800              480              320              

      23 
 Đường ĐT 796 ra đường ĐH18 ấp 

Gò Nổi (Nhà bà 10 lầm) 
 Xã Ninh Điền  500 m  2018-2019 500                  500                 400              240              160              

      24 
 Đường Bàu Cối ra đường ĐH18 (2 

Dây - 10 Lu) ấp Gò Nổi 
 Xã Ninh Điền  700 m  2018-2019 500                  500                 400              240              160              

      25 
 Đường ĐH 18 ra đường D3 Ấp Gò 

Nổi 
 Xã Ninh Điền  1.500 m  2018-2019 1,000               1,000              800              480              320              

      26 
 Đường Bún đất sét ra cầu Bàu Dài 

ấp Gò Nổi 
 Xã Ninh Điền  2.000 m  2018-2019 1,000               1,000              800              480              320              

      27 
 Đường ĐH 18 nghĩa địa Gò Nổi đi 

Bún đất sét  
 Xã Ninh Điền  1.500 m  2018-2019 1,200               1,200              960              576              384              

      28  Đường D3 ấp Gò Nổi  Xã Ninh Điền  5.500 m  2018-2019 4,000               4,000              3,200           1,920           1,280           

      29 
 Đường Bàu ổ Gà ấp Gò Nổi (sau 

nhà anh Kiên) 
 Xã Ninh Điền  2.000 m  2018-2019 1,000               1,000              800              480              320              

      30  Đường Xóm Rẫy Ấp Gò Nổi  Xã Ninh Điền  1.500 m  2018-2019 1,200               1,200              960              576              384              
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      31 
 Đường ĐH 18 giáp đường Xóm 

Rẫy 
 Xã Ninh Điền  1.000 m  2018-2019 700                  700                 560              336              224              

      32  Đường nhà Ông 7 Thân  Xã Ninh Điền  700 m  2018-2019 490                  490                 392              235              157              

      33 
 Đường Nhà Ông 6 Nhặt ra nhà 

Ông Dũng Bò 
 Xã Ninh Điền  700 m  2018-2019 490                  490                 392              235              157              

      34  Đường chợ Gò Nổi đi Bến Tàu  Xã Ninh Điền  400 m  2018-2019 400                  400                 320              192              128              

      35  Đường chợ Gò Nổi đi Sân Bóng  Xã Ninh Điền  400 m  2018-2019 400                  400                 320              192              128              

      36 
 Đường Cây Gõ ra đường 796 Ấp 

Gò Nổi (Đường nhà 2 Trung) 
 Xã Ninh Điền  2.000 m  2018-2019 1,400               1,400              1,120           672              448              

      37 
 Đường Rừng Chùa đi Bàu Cối ấp 

Gò Nổi 
 Xã Ninh Điền  2.000 m  2018-2019 1,400               1,400              1,120           672              448              

      38 
 Đường Rừng Chùa ra ĐT 796 

(Trạm xá cũ) ấp Gò Nổi 
 Xã Ninh Điền  700 m  2018-2019 700                  700                 560              336              224              

      39 
 Đường ĐH 18 đi Bàu Dầu ấp Gò 

Nổi 
 Xã Ninh Điền  1.500 m  2018-2019 1,300               1,300              1,040           624              416              

      40  Đường Bến Cây ấp Trà Sim  Xã Ninh Điền  1.200 m  2018-2019 1,000               1,000              800              480              320              

      41  Đường Cây Sơn ấp Trà Sim  Xã Ninh Điền  2.500 m  2018-2019 2,000               2,000              1,600           960              640              

      42  Đường lô 2 ấp Trà Sim  Xã Ninh Điền  2.500 m  2018-2019 1,200               1,200              960              576              384              

      43 
 Đường Bàu Xoài ấp Trà Sim giai 

đoạn 2 
 Xã Ninh Điền  3.000 m  2018-2019 1,900               1,900              1,520           912              608              

      44 
 Đường Ngã 3 Trường học đi Văn 

phòng ấp Trà Sim 
 Xã Ninh Điền  3.500 m  2018-2019 1,700               1,700              1,360           816              544              

      45 
 Đường 796 đi Bàu Xoài (Nhà 3 

Đô) ấp Trà Sim 
 Xã Ninh Điền  3.500 m  2018-2019 1,700               1,700              1,360           816              544              

      46  Đường lô 2 Cây Sơn ấp Trà Sim  Xã Ninh Điền  2.000 m  2018-2019 1,000               1,000              800              480              320              

      47  Đường nhà 7 Dễ đi Long Giang  Xã Ninh Điền  4.000 m  2018-2019 3,500               3,500              2,800           1,680           1,120           

      48 
 Đường nội đồng 34 (Đường nhà 4 

Sấm đến nhà 2 Tòng) 
 Xã Ninh Điền  1.400 m  2018-2019 1,000               1,000              800              480              320              

      49  Đường 796 đi Bàu Lớn Trà sim  Xã Ninh Điền  2.500 m  2018-2019 1,200               1,200              960              576              384              

      50 

 Đường Gò me ấp Trà Sim (Đoạn 

đường từ nhà ông 3 Dòn ra sông 

Vàm Cỏ) 

 Xã Ninh Điền  1.017 m  2018-2019 1,000               1,000              800              480              320              

 Thủy lợi 2,179               2,179              -               -               1,743           -               1,220           523              

      51  Kênh Bàu Dài   Xã Ninh Điền  5.030 m  2018-2019 1,000               1,000              800              560              240              

      52  Kênh 2 Vàm  Xã Ninh Điền  1.357 m  2018-2019 271                  271                 217              152              65                

      53  Kênh Rạch Ngang  Xã Ninh Điền  4.540 m  2018-2019 908                  908                 726              508              218              

 Văn hóa 3,500               3,500              -               -               2,800           -               2,560           240              

      54  Nhà văn hóa - thể thao Ấp Bến Cừ  Xã Ninh Điền  2018-2019 500                  500                 400              280              120              

      55  Nhà văn hóa - thể thao Ấp Trà Sim  Xã Ninh Điền  2018-2019 500                  500                 400              280              120              

      56 

 Nâng cấp Trung tâm Văn hóa thể 

thao và Học tập Cộng đồng xã 

Ninh Điền 

 Xã Ninh Điền  2018-2019 2,500               2,500              2,000           2,000           

 Trường học 43,900             43,900            -               -               35,120         -               35,120         -               
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      57  Trường THCS Ninh Điền  Xã Ninh Điền  2018-2019 14,900             14,900            11,920         11,920         
 vốn tỉnh theo CV 

2326/VP-TH  

      58  Trường Tiểu học Bến Cừ  Xã Ninh Điền  2018-2019 7,000               7,000              5,600           5,600           

      59  Trường Tiểu học Gò Nổi  Xã Ninh Điền  2018-2019 7,000               7,000              5,600           5,600           

      60  Trường Tiểu học Trà Sim  Xã Ninh Điền  2018-2019 7,000               7,000              5,600           5,600           

      61  Trường Mẫu Giáo Ninh Điền  Xã Ninh Điền  2018-2019 8,000               8,000              6,400           6,400           

 Xã Phước Vinh 116,963          115,003         -              -              92,455        -              80,961        11,494        

 Giao thông 46,963             45,003            -               -               36,455         -               27,601         8,854           

1        
 Đường Phước Lập đi bến Băng 

Dung 
Phước Vinh 3.070 m 2016-2018

 80/QĐ-

UBND 

28/3/2016; 

266/QĐ-

UBND, 

27/7/2016 

(Đ/c) 

7,084               5,124              4,552           4,111           441              

 vốn TPCP: 1.280 

trđ; CT MTQG 

NTM: 680 trđ 

2        
 Đường số 5 ấp Phước Lợi xã 

Phước Vinh 
Phước Vinh 605 m 2019-2020

 111/QĐ-

UBND 
349                  349                 279              168              112              

3        
 Nâng cấp đường 43 ấp Phước 

Thạnh xã Phước Vinh 
Phước Vinh 1.629,5 m 2019-2020

 474/QĐ-

UBND 
2,464               2,464              1,971           1,183           788              

4        
 Nâng cấp đường 34 ấp Phước 

Thạnh 
Phước Vinh 673 m 2019-2020

 475/QĐ-

UBND 
587                  587                 470              282              188              

5        
 Đường 46 - Đường 46-1 ấp Phước 

Lộc xã Phước Vinh 
Phước Vinh 1.044,3 m 2019-2020

 110/QĐ-

UBND 
1,316               1,316              1,053           632              421              

6        
 Nâng cấp đường Xóm Vàm ấp 

Phước Thạnh xã Phước Vinh 
Phước Vinh 2.185 m 2019-2020

 476/QĐ-

UBND 
2,185               2,185              1,748           1,049           699              

7         Đường huyện 14B Phước Vinh 5.000 m 2019-2020

 27/QĐ-

UBND, 

17/02/2016 

10,178             10,178            8,142           6,514           1,628           

8         Đường huyện 14 Phước Vinh 3.500 m 2019-2020 7,000               7,000              5,600           4,480           1,120           

9        
 Đường cổng văn hóa 3 xã Phước 

Vinh 
Phước Vinh 1.000 m 2019-2020 2,000               2,000              1,600           1,280           320              

10      
 Đường số 58 ấp Phước Hòa xã 

Phước Vinh 
Phước Vinh 2.000 m 2019-2020 4,000               4,000              3,200           2,560           640              

11      
 Đường số 56 ấp Phước Lập xã 

Phước Vinh 
Phước Vinh 2.000 m 2019-2020 4,000               4,000              3,200           2,560           640              

12      
 Nâng cấp đường số 1 ấp Phước 

Lộc xã Phước Vinh 
Phước Vinh 4.000 m 2019-2020 2,000               2,000              1,600           960              640              

13      
 NC đường tổ 2 ấp Phước Hòa xã 

Phước Vinh 
Phước Vinh 800 m 2019-2020 800                  800                 640              384              256              

14       Đường ấp 2 xã Phước Vinh Phước Vinh 1.500 m 2019-2020 3,000               3,000              2,400           1,440           960              

 Thủy lợi 3,900               3,900              -               -               3,120           -               2,184           936              

15      
 Nạo vét kênh Gò Tre ấp Phước 

Lộc xã Phước Vinh 
Phước Vinh 1,000              2019-2020 1,200               1,200              960              672              288              

16      
 Nạo vét kênh tiêu Bào Rau Muống 

xã Phước Vinh 
Phước Vinh 5,000              2019-2020 2,000               2,000              1,600           1,120           480              

17      
 Nạo vét kênh tiêu Trảng Trâu xã 

Phước Vinh 
Phước Vinh 2,000              2019-2020 700                  700                 560              392              168              

 Văn hóa 7,100               7,100              -               -               5,680           -               3,976           1,704           

18      
 Nhà văn hóa thể thao liên ấp 1, ấp 

2 
Phước Vinh 2.500 m² 2019-2020 500                  500                 400              280              120              

19      
 Nhà văn hóa thể thao ấp Phước 

Lập 
Phước Vinh 2.500 m² 2019-2020 500                  500                 400              280              120              
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20      
 Nhà văn hóa thể thao ấp Phước 

Thạnh 
Phước Vinh 2.500 m² 2019-2020 500                  500                 400              280              120              

21      
 Nhà văn hóa thể thao ấp Phước 

Hòa 
Phước Vinh 2.500 m² 2019-2020 500                  500                 400              280              120              

22      
 Nhà văn hóa thể thao ấp Phước 

Trung 
Phước Vinh 2.500 m² 2019-2020 500                  500                 400              280              120              

23      
 Nhà văn hóa thể thao ấp Phước 

Lộc 
Phước Vinh 2.500 m² 2019-2020 500                  500                 400              280              120              

24      
 Trung tâm Văn hóa thể thao và 

Học tập Cộng đồng xã Phước Vinh 
Phước Vinh 2.500 m² 2019-2020 4,100               4,100              3,280           2,296           984              

 Trường học 59,000             59,000            -               -               47,200         -               47,200         -               

      25  Trường THCS Phước Vinh Phước Vinh 2019-2020 14,500             14,500            11,600         11,600         

      25  Trường Tiểu học Phước Vinh Phước Vinh 2019-2020 12,000             12,000            9,600           9,600           

      25  Trường Tiểu học Phước Hòa Phước Vinh 2019-2020 11,000             11,000            8,800           8,800           

      25  Trường Tiểu học Phước Thạnh Phước Vinh 2019-2020 6,500               6,500              5,200           5,200           

      25  Trường Tiểu học Phước Lộc Phước Vinh 2019-2020 6,500               6,500              5,200           5,200           

      25  Trường Mẫu giáo Phước Vinh Phước Vinh 2019-2020 8,500               8,500              6,800           6,800           

II  Hỗ trợ khác 122,430           122,430          -               -               95,664         -               95,664         -               

(1)

 Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 2011-2015 sang giai 

đoạn 2016-2020 

(2)
 Dự án khởi công mới trong giai 

đoạn 2016-2020 
122,430          122,430         -              -              95,664        -              95,664        -              

        1 
 Nâng cấp trụ sở UBND xã Phước 

Vinh 
 Phước Vinh  2017-2019 

 491/QĐ-

UBND, 

18/10/2016 

               2,546               2,546             2,353             2,353 

        2 
 Nâng cấp Trụ sở UBND xã Hòa 

Hội 
 Hòa Hội  Nâng cấp  2018-2019 

 499/QĐ-

UBND, 

28/10/2016 

               3,444               3,444             2,755             2,755 

        3 
 Đường tổ 13-14 ấp Bình Lợi xã 

Hảo Đước 
 Hảo Đước  2017-2019                1,900               1,900             1,727             1,727 

        4 
 Đường số 1 ấp Long Châu - 

Đường Long Vĩnh 12 
 Long Vĩnh  2.500 m  2018-2020                5,000               5,000             2,803             2,803 

 DNTN Hải Đăng 

Khoa đóng góp 

30% vốn đầu tư 

(có xác lập biện 

bản với UBND 

xã) 

        5 
 Đường nội đồng từ nhà ông Nhiều 

đến nhà bà Vân 
 Long Vĩnh  1.000 m  2018-2020                2,500               2,500             1,502             1,502 

        6  Đường Tua Một xã Đồng Khởi  Đồng Khởi  2018-2019                2,000               2,000             1,818             1,818 

        7 

 Xây mới nhà khách, nhà ăn, nhà 

bếp và kho lưu trữ huyện ủy Châu 

Thành 

 Thị trấn  406 m²  2018-2019                4,128               4,128             3,302             3,302 

        8 
 Đường tổ 19, 20 ấp Vịnh xã An 

Cơ 
 An Cơ  3.224 m  2019-2020 

 412/QĐ-

UBND, 

24/10/2015 

               7,193               7,193             4,428             4,428 

        9 

 Đường huyện 25 (từ ĐT đến khu 

di tích cơ sở đảng đầu tiên Giồng 

Nần) 

 Long Vĩnh  2019-2020 

 477/QĐ-

UBND, 

28/10/2016 

             13,924             13,924           11,139           11,139 

      10  Đường từ Long Vĩnh đi Long Chữ  Long Vĩnh  3.020 m nhựa  2019-2020 

 478/QĐ-

UBND ngày 

28/10/2016 

               5,295               5,295             4,236             4,236 

      11 
 Trường Tiểu học thị trấn Châu 

Thành B 
 Thị trấn 

 XD trường 

Chuẩn Quốc 

Gia 

 2019-2020              14,900             14,900           11,920           11,920 
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      12  Trường THCS Đồng Khởi  Đồng Khởi 

 XD trường 

Chuẩn Quốc 

Gia 

 2019-2020              14,900             14,900           11,920           11,920 

      13  Trường Tiểu học Gò Nổi  Ninh Điền 

 XD trường 

Chuẩn Quốc 

Gia 

 2019-2020              14,900             14,900           11,920           11,920 

      14  Trường Tiểu học Phước Vinh  Phước Vinh 

 XD trường 

Chuẩn Quốc 

Gia 

 2019-2020              14,900             14,900           11,920           11,920 

      15  Trường THCS Hòa Thạnh  Hòa Thạnh 

 XD trường 

Chuẩn Quốc 

Gia 

 2019-2020              14,900             14,900           11,920           11,920 

 III  Vốn XDCB tập trung huyện              49,268             49,268                  -                    -             39,414                  -                    -             39,414 

 (1) 

 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 

2011-2015 sang giai đoạn 2016-

2020 

 (2) 
 Dự án khởi công mới trong giai 

đoạn 2016-2020 
             49,268             49,268                 -                   -            39,414                 -                   -            39,414 

        1 
 Đường HL 11 B  liên xã Trí Bình -

Hảo Đước 

 Trí Bình - 

Hảo Đước 
 1.960 m  2018-2019 

 482/QĐ-

UBND, 

28/10/2016 

               4,150               4,150             3,320             3,320 

        2 
 Nâng cấp, cải tạo trụ sở chính 

UBND huyện Châu Thành 
 Thị trấn  1.78,1 m²  2018-2019 

 498/QĐ-

UBND, 

28/10/2016 

               4,354               4,354             3,483             3,483 

        3  Kênh Dôi Da  Long Vĩnh  1.977 m  2018-2019 

 445/QĐ-

UBND, 

24/10/2015 

               1,520               1,520             1,216             1,216 

        4 
 Sửa chữa hàng rào khối dân vận 

huyện Châu Thành 
 Thị trấn  66 m  2018-2019                   100                  100                 80                 80 

        5 
 Xây mới nhà bảo vệ, nhà bếp, nhà 

xe Thanh tra huyện Châu Thành 
 Thị trấn  80 m²  2018-2019                   246                  246                197                197 

        6 

 Đường tổ 1 ấp Sa Nghe xã An Cơ 

(đường vào nhà mẹ Việt Nam anh 

hùng Trần Thị Tranh) 

 An Cơ  1700 m  2018-2019                3,500               3,500             2,800             2,800 

        7 

 Cải tạo, nâng cấp sân nền mương 

thoát nước, hệ thống điện, chỉnh 

trang các Ki ốt chợ An Lộc 

 An Cơ  2018-2019                1,200               1,200                960                960 

        8 

 Nâng cấp, cải tạo, mở rộng trụ sở 

làm việc Công an và Ban CHQS xã 

Thái Bình 

 Thái Bình  2018-2019                1,500               1,500             1,200             1,200 

        9 
 Xây mới phòng tạm giữ của Công 

an 
 Long Vĩnh  15 m²  2018-2019                   300                  300                240                240 

      10 
 Xây mới cổng, hàng rào Trường 

Tiểu học Đồng Khởi (Điểm phụ) 
 Đồng Khởi 

 XM Cổng

 hàng rào 
 2018-2019                   246                  246                197                197 

      11 
 Xây mới nhà ăn, nâng cấp  sân nền 

UBND xã An Bình 
 An Bình  70 m²  2018-2019                   700                  700                560                560 

      12 
 Sân nền, nhà xe, cải tạo nhà ăn 

Phòng Tài chính - Kế hoạch 
 Thị trấn  2018-2019                   500                  500                400                400 

      13 
 Đường số 1, 6, 10 ấp An Hòa xã 

An Bình 
 An Bình  1.085,5 m  2018-2019                1,396               1,396             1,117             1,117 

      14 

 Đường Quốc lộ 14C (đoạn từ ĐT 

796 đến địa phận xã Long Chữ 

huyện Bến Cầu)  

 Ninh Điền 

 5120m nhựa:

- Bề rộng mặt 

đường: 3,5 m.

- Bề rộng lề 

đường: 1,5m x 

2 bên = 3 m

 2018-20419              11,929             11,929             9,543             9,543 
 CV 533/SGTVT 

ngày 14/6/2017 
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      15 
 Công trình chiến đấu chốt dân 

quân Bố Lớn xã Hòa Hội 
 Hòa Hội  2018-2019                   600                  600                480                480 

      16 
 Công trình chiến đấu chốt dân 

quân Thành Nam xã Thành Long 
 Thành Long  2018-2019                   600                  600                480                480 

      17 
 Công trình chiến đấu chốt dân 

quân Thành Tân xã Thành Long 
 Thành Long  2019-2020                   600                  600                480                480 

      18 
 Nâng cấp sở chỉ huy Ban CHQS 

huyện 
 Thị trấn  2018-2019                3,227               3,227             2,582             2,582 

      19 
 Xây dựng kho đạn Đại đội bộ binh 

40 
 Thành Long  2018-2019                   400                  400                320                320 

      20 
 Xây dựng kho chứa vật chất doanh 

trại 
 thị trấn  2018-2019                1,000               1,000                800                800 

      21 
 Xây dựng nhà ở Ban CHQS xã 

Hòa Thạnh 
 Hòa Thạnh  2018-2019                3,500               3,500             2,800             2,800 

      22 
 Xây dựng nhà ở chốt dân quân Bố 

Lớn xã Hòa Hội 
 Hòa Hội  2018-2019                1,100               1,100                880                880 

      23 
 Xây dựng nhà ở chốt dân quân Mít 

trụ xã Hòa Thạnh 
 Hòa Thạnh  2019-2020                1,100               1,100                880                880 

      24 
 Xây dựng nhà ở chốt dân quân 

Cây Da xã Hòa Thạnh 
 Hòa Thạnh  2019-2020                1,100               1,100                880                880 

      25 
 Xây dựng nhà ở chốt dân quân 

Thành Nam xã Thành Long 
 Thành Long  2019-2020                1,100               1,100                880                880 

      26 
 Xây dựng nhà ở chốt dân quân 

Thành Tân xã Thành Long 
 Thành Long  2019-2020                1,100               1,100                880                880 

      27 
 Xây dựng nhà ở chốt dân quân 

Tân Định xã Biên Giới 
 Biên Giới  2019-2020                1,100               1,100                880                880 

      28 
 Xây dựng nhà ở chốt dân quân 

Tân Long xã Biên Giới 
 Biên Giới  2019-2020                1,100               1,100                880                880 
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